
1 2.10
1 2.9
1 2.8
1 2.7
1 2.6
1 2.5

VIỊ 2.3
1 2.2

to
=

u>
Nì

-
-

>

STT

- Chi duv tu giao thông
- Chi nông lăm thùy lợi, thủv sàn
Chi các hoạt động kinh tê
Chi Bảo vệ môi trường
Chi Thể duc thể thao
Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn
Chi Văn hóa thông tin
Chi Y tế, dân số và gia đình
Chi an ninh trật tự an toàn xã hội
Chi quốc phòng
Chi Khoa học và công nghệ
- Chi đào tạo, dạv nghề _

g Gq
’ S; O ■i- o

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghê
Chi thường xuyên
Chi đầu tư phát triển khác

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh 
nghiệp hoạt động công ích, các tổ chức tài 
chính của địa phương theo quy định của 
pháp luật...

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

Trong đó: Chia theo nguôn vôn
Chi đầu tư cho các dư án

Chi đầu tư phát triển
CHI CÂN ĐỐI NSĐP

TỔNG CHI NSĐP (không kể chi 
chuyển giao giữa các cấp ngăn sách địa 
phương)

tũ

Nội dung

1.895.155
365.391

7.514.176
4.249.827

568.753
73.215

510.159
3.150.070

557.439
897.220

1.036.705
1.129.495

14.851.426
15.980.921
46.650.000

1
000 000 01

3.465.000

36.103.906

93.354.914

o © & 00 © Lfì &

1=2+3

Dự toán

1.456.605
309.236

Uì 1/1 VÒ Os

2.200.718
503.793

57.604
364.217

o 00 isĩ o Uì

103.948
159.918

1.036.705
855.421

1.864.382
2.719.803

18.864.779

000 000 01

3.465.000

36.103.906
65.033.854

73.695.808

K
i

Ngân sách 
Thành phố

Bao gôm

438.550
56.155

1.922.680
2.049.109

64.960
15.611

145.942
2.041.565

453.491
737.302

274.074
12.987.044
13.261.118
27.785.221

1
1

28.321.060

28.352.251

Ngân sách 
huyện

1.783.752
262.034

6.640.891
3.489.675

469.038
63.558

538.599
2.749.558

516.744
790.784
803.830

841.717
12.725.437
13.567.154
40.533.212

499.385

1.596.624

8.875.834

4.294.181

31.322.740
33.418.749

121.812.706

127.179.034

4=5+6

Quyết toán

1.431.274
169.152

5.256.363
1.997.843

410.173
48.192

369.075
1.398.160

92.959
167.710
803.830

695.460
2.022.809
2.718.269

16.896.664
447.612

1.530.874

8.860.132

4.203.739

26.365.311

28.343.797
86.132.334

91.471.847

Ngân sách 
Thành phố

Bao gôm

352.478
92.882

1.384.528
1.491.832

58.865
15.366

169.524
1.351.398

423.785
623.074

1

¡ 46.257
10. 702.628
10.848.885
23.636.548

51.773

65.750

15.702

90.442

4.957.429
5.074.952

35.680.372

35.707.187

Os

Ngân sách 
huyện

94, 12%
71, 71%
88,38%
82,11%
82,47%
86,81%
105,57%
87,29%
92,70%
88,14%
77,54%
74,52%
85,68%
84,90%
86,89%

88,76%

123,93%

92,56%

130,48%

124,63%

II

Ngăn sách địa 
phương

So sánh (%)

98,26%
54,70%
94,01%
90,78%
81,42%

Qo ùj b\ On

101,33%
126,13%
89,43%
104,87%
77,54%
81,30%

Qo

99,94%
89,57%

Oo Oo On ò

121,32%

78,51%

132,44%

124,12%

Oo II Kì

Ngăn sách 
Thành phố

1 80,37% 1
165,40% 1
72,01% 1
72,80% 1
90,62% 1
98,43% 1
116,16% 1
66,19% 1
93,45% 1
84,51% 1

53,36% 1
82,41%

Oo 00 ẵ

85,07% 1

125,99% 1

125,94%

9=6/3 ị

Ngăn
sách
huyện
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